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1 35211020544 LT26.1AV01 Võ Thị Yến Anh 14/02/1997 Bùi Mỹ Ngọc

2 35211020612 LT26.1AV01 Vũ Ngọc Vân Anh 25/02/1999 Bùi Mỹ Ngọc

3 35211020715 LT26.1AV01 Nguyễn Thị Ngọc Bích 04/11/1998 Bùi Mỹ Ngọc

4 35211020261 LT26.1AV01 Tăng Thị Thùy Dung 20/10/1996 Bùi Mỹ Ngọc

5 35211020479 LT 25 Nguyễn Tuyết  Nhi Bùi Mỹ Ngọc

6 35211020302 LT26.1AV01 Nguyễn Thị Ngọc Bích 05/02/1998 Nguyễn Thị Diệu Chi

7 35211020753 LT26.1AV01 Phạm Trần Ý Nhi 17/12/1998 Nguyễn Thị Diệu Chi

8 35211020267 LT26.1AV01 Đặng Trần Đông Sang 22/11/1996 Nguyễn Thị Diệu Chi

9 35211020678 LT26.1AV01 Nguyễn Lý Hoàng Thương 23/10/1998 Nguyễn Thị Diệu Chi

10 35211020546 LT26.1AV01 Vũ Lệ Trinh 16/03/1995 Nguyễn Thị Diệu Chi

11 35211020509 LT26.1AV01 Ngô Tước Dinh 20/01/1999 Nguyễn Thị Diệu Chi

12 35211020441 LT26.1AV01 Đỗ Thị Hương 13/03/1999 Nguyễn Tấn Lộc

13 35211020188 LT26.1AV01 Nguyễn Ngọc Diễm 28/01/2000 Nguyễn Tấn Lộc

14 35211020093 LT26.1AV01 Trần Hữu Đức 26/03/2000 Nguyễn Tấn Lộc

15 35211022010 LT26.1AV01 Trần Thị Xuân Hoan 08/03/1998 Nguyễn Tấn Lộc

16 35211022011 LT26.1AV01 Thi Nhật Nam 11/02/1998 Nguyễn Tấn Lộc

17 35211020459 LT26.1AV01 Lê Thị Hồng Nhung 04/08/1998 Tôn Nữ Tùy Anh

18 35211020409 LT26.1AV01 Lê Thùy Uyên Thư 04/11/1994 Tôn Nữ Tùy Anh

19 35211020566 LT26.1AV01 Nguyễn Hữu Vũ 20/02/1999 Tôn Nữ Tùy Anh

20 35211020118 LT26.1AV01 Võ Thị Duyên 24/09/1997 Tôn Nữ Tùy Anh

21 35211020003 LT26.1AV01 Thái Thị Ngọc Hân 03/08/1999 Nguyễn Phương Chi

22 35211022008 LT26.1AV01 Võ Thị Xuân Hoàng 28/04/1997 Nguyễn Phương Chi

23 35211020127 LT26.1AV01 Trần Thị Thu Hồng 27/11/1999 Nguyễn Phương Chi

24 35211020278 LT26.1AV01 Dương Thị Liễu Lê 08/01/1998 Nguyễn Phương Chi

25 35211020337 LT26.1AV01 Trịnh Phương Linh 22/10/1999 Nguyễn Phương Chi

26 35211020635 LT26.1AV01 Lê Thành Nhân 18/04/1998 Nguyễn Thị Minh Ngọc

27 35211020588 LT26.1AV01 Trần Trúc Trà My 24/08/1996 Nguyễn Thị Minh Ngọc

28 35211020057 LT26.1AV01 Phan Thành Nhân 08/12/1998 Nguyễn Thị Minh Ngọc

29 35211020614 LT26.1AV01 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/09/2000 Nguyễn Thị Minh Ngọc

30 35211020036 LT26.1AV01 Văn Hoàng Yến Nhung 27/05/2000 Nguyễn Thị Minh Ngọc

31 35211020139 LT26.1AV01 Phan Ngọc Khánh Vân 15/02/1999 Nguyễn Thị Minh Ngọc

32 35211025058 LT26.2AV01 Võ Thị Cẩm Giang 21/06/1999 Thái Hồng Phúc

33 35211025081 LT26.2AV01 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 18/11/1999 Thái Hồng Phúc

34 35211020183 LT26.1AV01 Hồ Quốc Phi 09/02/1998 Thái Hồng Phúc
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35 35211020091 LT26.1AV01 Lê Trần Như Phượng 06/05/2000 Thái Hồng Phúc

36 35211020380 LT26.1AV01 Dương Anh Thư 18/12/2000 Thái Hồng Phúc

37 35211022504 LT26.1AV01 Phan Trần Ý Duyên 04/07/2000 Thái Hồng Phúc

38 35211020126 LT26.1AV01 Nguyễn Hoàng Minh Thư 04/11/1999 Lê Thị Tuyết Minh

39 35211020472 LT26.1AV01 Võ Minh Thư 30/07/1998 Lê Thị Tuyết Minh

40 35211022503 LT26.1AV01 Ngô Thị Thủy Tiên 12/03/2000 Lê Thị Tuyết Minh

41 35211020696 LT26.1AV01 Lê Thị Trang 10/02/2000 Lê Thị Tuyết Minh

42 35211020550 LT26.1AV01 Nguyễn Dạ Thiên Trang 15/12/1991 Lê Thị Tuyết Minh

43 35211020773 LT26.1AV01  Nguyễn Kim  Ngân Lê Thị Tuyết Minh

44 35211020367 LT26.1AV01 Nguyễn Thị Huế Trâm 31/05/2000 Bùi Thị Thu Trang

45 35211020242 LT26.1AV01 Trương Thị Thanh Trâm 04/11/1998 Bùi Thị Thu Trang

46 35211020613 LT26.1AV01 Trần Ngọc Phương Trinh 22/03/2000 Bùi Thị Thu Trang

47 35211020362 LT26.1AV01 Nguyễn Ngọc Lan Uyên 15/06/1999 Bùi Thị Thu Trang

48 35211020410 LT26.1AV01 Vũ Trần Phượng Uyên 26/09/1999 Bùi Thị Thu Trang

49 35211025130 LT26.2AV01 Nguyễn Thị Hoài An 20/04/1995 Nguyễn Huỳnh Trang

50 35211025368 LT26.2AV01 Lê Thị Mỹ Dung 09/06/1996 Nguyễn Huỳnh Trang

51 35211025123 LT26.2AV01 Nguyễn Thị Thu Hiền 03/02/1997 Nguyễn Huỳnh Trang

52 35211025108 LT26.2AV01 Nguyễn Thị Phương Mai 18/11/1998 Nguyễn Huỳnh Trang

53 35211025235 LT26.2AV01 Ngô Chí Bảo 12/07/2000 Võ Đoàn Thơ

54 35211025511 LT26.2AV01 Nguyễn Quế Hương 13/05/1999 Võ Đoàn Thơ

55 35211025423 LT26.2AV01 Diệp Tuyết Nhi 26/08/2000 Võ Đoàn Thơ

56 35211025422 LT26.2AV01 Dương Thị Ánh Nhung 10/12/2000 Võ Đoàn Thơ

57 35211025403 LT26.2AV01 Bùi Văn Lừng 25/04/1998 Lê Thị Thảo Linh

58 35211025061 LT26.2AV01 Lê Trần Thiên Minh 16/06/1990 Lê Thị Thảo Linh

59 35211025370 LT26.2AV01 Nguyễn Hoàng Ngọc 26/03/2000 Lê Thị Thảo Linh

60 35211025073 LT26.2AV01 Phan Ngân Nhi 12/06/1999 Lê Thị Thảo Linh

61 35211025174 LT26.2AV01 Trần Ngọc Thảo Nhi 23/11/2000 Lê Thị Thảo Linh

62 35211025014 LT26.2AV01 Nguyễn Thị Thanh Phụng 16/08/1999 Lê Thị Thảo Linh

63 35211025117 LT26.2AV01 Trần Thị Thúy Sinh 26/11/1996 Nguyễn Thị Hạnh

64 35211025195 LT26.2AV01 Hồng Phương Thanh 21/05/2000 Nguyễn Thị Hạnh

65 35211025021 LT26.2AV01 Nguyễn Thị Kim Thành 01/02/1991 Nguyễn Thị Hạnh

66 35211025290 LT26.2AV01 Nguyễn Trần Phương Thảo 21/08/2000 Nguyễn Thị Hạnh

67 35211025451 LT26.2AV01 Nguyễn Thu Thủy 10/12/2000 Nguyễn Thị Hạnh

68 35211025375 LT26.2AV01 Trần Anh Thư 23/10/1996 Nguyễn Thị Hạnh

69 35211025206 LT26.2AV01 Tô Kim Hồng 23/06/1999 Nguyễn Thị Hạnh

70 35211025379 LT26.2AV01 Đỗ Ngọc Kim Ngân 24/12/2000 Nguyễn Thị Hạnh

71 35211025024 LT26.2AV01 Võ Thị Hương 02/08/2000 Nguyễn Thị Hạnh

72 35211025627 LT26.2AV01 Vũ Hồng Kiều 03/11/2000 Nguyễn Thị Hạnh

73 35211025197 LT26.2AV01 Trần Phương Uyên 26/05/1999 Hồ Minh Thắng

74 35211025116 LT26.2AV01 Trương Thị Ý 10/10/2000 Hồ Minh Thắng

75 33201025075 VB23.2AV01 Hồ Quang Nhựt 12/07/1992 Hồ Minh Thắng

76 33191020184 VB23.1AV01 Nguyễn Thanh Tri 29/10/1990 Hồ Minh Thắng

77 33201020109 VB23.1 Tống Lê Quỳnh Như 17/01/1996 Hồ Minh Thắng
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78 33201020012 VB23.1 Bùi Lê Thảo Như 13/12/1993 Hồ Minh Thắng

78 31191022413 DH45AV001 Nguyễn Trọng Tấn Minh 12/10/2001 Nguyễn Thị Bích Duyên

79 31181023805 DH44AV001 Lê Ngọc Khánh Trân 01/11/2000 Nguyễn Thị Bích Duyên
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